
TT MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
Dân tộc Quốc tịch

Năm 

TN

Số 

TCTL

Điểm 

TBC 

hệ 10

Điểm 

TBC 

hệ 4

Hạng TN Ngành Ghi chú

1 430129 Lê Minh Hiếu 22/01/2000 Lai Châu Nam Kinh Việt Nam                      2024 131 7,25 2,83 Khá Luật

2 430209 Hứa Văn Mạnh 30/07/2000 Thái Nguyên Nam Nùng Việt Nam                      2024 131 7,02 2,71 Khá Luật

3 430215 Lý Khánh Lâm 17/06/2000 Tỉnh Lạng Sơn Nam Nùng Việt Nam                      2024 127 7,02 2,7 Khá Luật

4 430354 Lê Ngọc Anh 10/06/2000 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam                      2024 126 7,43 2,97 Khá Luật

5 430424 Hoàng Trọng Kiên Trung 24/09/2000 Ninh Bình Nam Kinh Việt Nam                      2024 138 6,6 2,41 Trung bình Luật

6 430732 Trần Huy Hoàng 15/05/2000 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      2024 127 7,07 2,69 Khá Luật

7 430811 Phạm Văn Quân 07/10/2000 Nam Định Nam Kinh Việt Nam                      2024 134 6,89 2,63 Khá Luật

8 430959 Ban Văn Hiếu 08/01/1999 Cao Bằng Nam Kinh Việt Nam                      2024 131 7,01 2,68 Khá Luật

9 431253 Trần Quốc Thành 24/11/2000 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam                      2024 138 7,58 3,06 Khá Luật

10 431313 Mã Hoàng Đạt 11/10/2000 Cao Bằng Nam Kinh Việt Nam                      2024 138 7,02 2,68 Khá Luật

11 431528 Vũ Hồng Thái 01/10/2000 Sơn La Nam Kinh Việt Nam                      2024 126 7,17 2,72 Khá Luật

12 431658 Nguyễn Huyền Linh 11/01/2000 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam                      2024 126 7,67 3,14 Khá Luật

13 432212 Vũ Long Khánh 23/06/2000 Hà giang Nam Kinh Việt Nam                      2024 130 7,04 2,74 Khá Luật
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Họ tên

KHOA PHÁP LUẬT DÂN SỰ

BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

KHOA PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

KHOA PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

VIỆN LUẬT SO SÁNH



14 432315 Đàm Thị Thuyên 01/12/2000 Cao Bằng Nữ Kinh Việt Nam                      2024 128 8,08 3,36 Giỏi Luật kinh tế

15 432630 Trần Nguyễn Bảo Phúc 10/03/1999 Nghệ An Nam Kinh Việt Nam                      2024 128 7,5 2,98 Khá Luật kinh tế

16 433150 Tống Gia Linh 25/10/2000 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      2024 127 6,94 2,63 Khá

Ngôn ngữ 

Anh

17 433214 Nguyễn Minh Quang 14/02/2000 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      2024 132 7,26 2,86 Khá

Ngôn ngữ 

Anh

18 433338 Đoàn Minh Đức 15/09/2000 Hưng Yên Nam Kinh Việt Nam                      2024 134 8,33 3,51 Giỏi

Luật chất 

lượng cao

19 433050 Phạm Thế Cường 01/01/2000 Bắc Giang Nam Kinh Việt Nam 4330 133 7,49 3,01 Khá Luật Song bằng

20 433239 Bùi Thái Bảo 23/02/2000 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam 4332 129 7,08 2,71 Khá Luật Song bằng

21 433264 Đỗ Tiến Chiến 20/04/2000 Yên Bái Nam Kinh Việt Nam 4332 129 6,79 2,56 Khá Luật Song bằng
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